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LỊCH XẢ NƯỚC
Các hồ thủy điện phục vụ chống hạn vụ Xuân các năm qua

1. Vụ Xuân năm 2008 có 3 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: từ ngày 17/01/2008 đến ngày 28/01/2008; 

- Đợt 2: từ ngày 01/02/2008 đến ngày 08/02/2008; 

- Đợt 3: từ ngày 27/02/2008 đến ngày 04/3/2008;

Nhận xét:

Việc điều tiết các hồ thuỷ điện chỉ được 3 đợt, mực nước cao nhất tại thượng lưu cống Liên Mạc khi cao nhất chỉ đạt +3,20m, còn thấp hơn thiết kế 0,5m. Để lấy nước phải triển khai nhiều biện pháp chống hạn: Lắp đặt các trạm bơm dã chiến, đắp các đập tạm, điều tiết tưới luân phiên, triển khai các máy bơm dầu mới đủ nước trong giai đoạn đổ ải. Khi tưới dưỡng, không còn điều tiết của các hồ thuỷ điện, mực nước sông Hồng thấp, lưu vực tưới của hệ thống sông Đáy khó khăn về nguồn nước; 

2. Vụ Xuân năm 2009 có 3 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 19/01/2009 ( 25/01/2009 (7 ngày);

- Đợt 2: Từ ngày 03/02/2009 ( 11/02/2009 (9 ngày); 

- Đợt 3: Từ ngày 20/02/2009 ( 22/02/2009 (3 ngày);

Nhận xét:

Trong điều kiện nguồn nước khó khăn; khi các địa phương lấy nước, ngoài thời gian xả nước của các hồ thuỷ điện thì việc cấp nước tưới càng khó khăn hơn. Trong thời gian tưới dưỡng nhìn chung mực nước ổn định, đảm bảo cho các trạm bơm hoạt động bình thường. 

3. Vụ Xuân năm 2010 có 4 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 26/01/2010 ( 03/02/2010 (8 ngày); 

- Đợt 2: Từ ngày 07/02 ( 13/02 (7 ngày); 

- Đợt 3: Từ ngày 25/02 ( 26/02 (2 ngày); 

- Đợt 4: Từ ngày 24/3 ( 26/3 (3 ngày)

Nhận xét: Như năm 2009.
4. Vụ Xuân năm 2011 có 2 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 27/01/2011 ( 02/02/2011 (7 ngày);

- Đợt 2: Từ ngày 13/02 ( 20/02 (8 ngày);

Nhận xét: Như năm 2010.
5. Vụ Xuân năm 2012 có 2 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 18/01 đến ngày 22/01/2012;

- Đợt 2: Từ ngày 01/02 đến ngày 09/02/2012;

Nhận xét:

- Thời điểm xả nước đợt 1 đúng vào dịp Tết Nguyên đán nên việc tổ chức lấy nước gặp khó khăn, mặt khác do diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài nên phải triển khai nhiều biện pháp để trữ nước nhằm chờ mạ đủ tuổi, chờ thời tiết ấm lên mới cấy được.

- Thời điểm xả nước đợt 2 là phù hợp với kế hoạch cấy lúa hàng năm nhưng chưa phù hợp với thực tế gieo cấy vụ Xuân 2012. Vì, thời tiết đầu vụ Xuân 2012, rét đậm kéo dài nên phải lùi lại đến trung tuần tháng 2/2012 mới triển khai cấy đại trà. Do làm tốt công tác trữ nước, cấp nước hỗ trợ cho các vùng khó khăn về nguồn nước, vùng tái hạn nên đã đáp ứng yêu cầu cấp nước đổ ải trên toàn hệ thống. 

- Trong 2 đợt xả nước năm 2012 cũng như các năm trước, mực nước sông Hồng tại Cống số 1 - Đan Hoài cũng chỉ đạt xấp xỉ mực nước min thiết kế của TB Đan Hoài (+3,05m), do đó lưu lượng bơm đạt thấp.

6. Vụ Xuân năm 2013 có 3 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ 07h ngày 22-1 đến 24h ngày 28-1= 7 ngày;

- Đợt 2: Từ 07h ngày 01-2 đến 24h ngày 08-2 = 8 ngày;

- Đợt 3: Từ 07h ngày 16-2 đến 24h ngày 23-2 = 8 ngày;

Nhận xét: Tổng số có 23 ngày xả nước.

- Thời điểm xả nước đợt 1 là phù hợp với kế hoạch đổ ải, làm đất;

- Thời điểm xả nước đợt 2 trước khi nghỉ Tết Nguyên đán (09/02/2013) nên phù hợp với kế hoạch đổ ải, làm đất gieo cấy. Tỷ lệ có nước trên toàn Công ty đạt 78% (MĐ: 86%; TO: 81%; ĐP: 79%; HĐông: 74%; HĐức: 71%; CM: 69%).
- Thời điểm xả nước đợt 3, diện tích có nước đạt 98% là phù hợp.  
7. Vụ Xuân năm 2014 có 3 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 14/01 ( 18/01/2014 = 5 ngày;

- Đợt 2: Từ ngày 26/01 ( 30/01/2014 = 5 ngày;

- Đợt 3: Từ ngày 08/02 ( 16/02/2014 = 9 ngày;

Tết Nguyên đán ngày 31/01/2014; Lập Xuân ngày 04/02/2014 (Mồng 5 Tết).
Nhận xét: Tổng số có 19 ngày xả nước.

- Thời điểm xả nước đợt 1 là phù hợp với kế hoạch đổ ải, làm đất;

- Thời điểm kết thúc xả nước các hồ thủy điện đợt 3 (17/02/2014), diện tích có nước là 20.370 ha, đạt 92%; các huyện như Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thanh Oai và Đan Phượng cơ bản đổ ải xong.

8. Dự kiến Vụ Xuân năm 2015 có 3 đợt xả nước các hồ thủy điện:

- Đợt 1: Từ ngày 14/01 ( 18/01/2015 = 5 ngày;

- Đợt 2: Từ ngày 26/01 ( 30/01/2015 = 5 ngày;

- Đợt 3: Từ ngày 08/02 ( 16/02/2015 = 9 ngày;

*) Kiến nghị, đề xuất: Tổng số có 19 ngày xả nước.


+ Căn cứ vào Báo cáo số 348/SNN-TT ngày 13/11/2013 của Sở NN&PTNT Hà Nội về kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2014 nêu rõ “Năm 2014 tiết Lập Xuân ngày 4/02 (Mồng 5 Tết), Lập Hạ ngày 05/5 (7/4 Giáp Ngọ). Đối với cây lúa: Không gieo cấy sớm trước thời vụ dẫn đến lúa trỗ sớm có nguy cơ gặp rét sẽ ảnh hưởng đến năng suất. Hạn chế tối đa trà xuân trung (trừ những nơi có điều kiện đặc thù); mở rộng tối đa trà xuân muộn bằng những giống ngắn ngày năng suất cao, chất lượng tốt. Trà xuân trung (các giống Xi23, C70, DT10...): gieo mạ từ 20/12/2013 đến 05/01/2014, cấy từ 25/01 đến 5/02/2014 khi tuổi mạ có 3,5-4 lá. Trà xuân muộn (giống lúa thơm: Bắc thơm 7, Nàng Xuân, HT1, HT9,…; Giống lúa nếp: nếp 87, nếp 97, nếp 98, Nếp vàng 1,…Các giống lúa lai: Nhị Ưu 838, GS 9, TH3-4, TH3-3…; các giống: Khang dân, Q5, ĐB5, ĐB6, VS1, QR1,...):  gieo mạ dược có che phủ nilon từ sau tiết Đại Hàn đến tiết Lập Xuân, tập trung từ 20/01 đến 04/02, cấy tập trung từ giữa đến cuối tháng 2”.

+ Đề nghị của Công ty:


. Số lần xả: Nhất trí;


. Thời điểm xả: Cơ bản nhất trí;


. Thời gian xả: Đề nghị điều chỉnh thời gian xả nước đợt 3 (từ ngày 20/02 – 27/02/2014 = 8 ngày) để đảm bảo số tổng số ngày xả như năm 2013 (23 ngày) và phù hợp với lịch gieo cấy của Sở NN&PTNT Hà Nội.
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